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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 

Xã hội hiện đại với tiến bộ vượt bậc giúp con người có được cuộc sống tiện ích, đảm bảo về sự an toàn vật chất, nhưng cũng tiềm ẩn những thay đổi và xung đột về hệ giá trị. Điều đó khiến cho con người nhìn nhận lại về những trải nghiệm cuộc sống, sự tương tác xã hội và sự trưởng thành cá nhân của mình. Những câu hỏi “Tôi có đang hạnh phúc không?”, “Làm thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc?” là mong muốn tìm tòi căn bản của con người từ xa xưa và dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội hậu hiện đại - xã hội bắt đầu bão hòa với các tiến bộ công nghệ và quay trở lại hàn gắn những mối quan hệ mang tính nhân bản. Xuất phát từ nhu cầu lý giải hiện tượng và chăm sóc tinh thần của con người hiện đại, bắt đầu từ những năm 2000, các nghiên cứu của lĩnh vực tâm lý học tích cực ngày càng được khai thác nhiều hơn. Đây là ngành khoa học của các trải nghiệm tích cực chủ quan, các đặc điểm cá nhân tích cực và thể chế tích cực hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp can thiệp vào một số dạng bệnh tật tinh thần. Lĩnh vực tâm lý học tích cực và tâm lý học lâm sàng hòa nhập với nhau thông qua nghiên cứu vai trò cảm nhận hạnh phúc chủ quan của cá nhân trong sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu cảm nhận hạnh phúc chủ quan càng ngày càng có ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội dân chủ mà trong đó, chúng ta mong muốn con người sống với sự thành đạt như bản thân tự đánh giá, chứ không phải đơn giản là bị đánh giá bởi các tiêu chí chính sách xã hội. 

Đối diện với các vấn đề của xã hội trong quá trình chuyển đổi, những người trẻ tuổi vừa đón nhận những giá trị tiên tiến, vừa hoang mang trước sự thay đổi nền tảng xã hội truyền thống và các căn cứ tham chiếu làm định hướng hành vi cho mình. Trong số những người trẻ tuổi, sinh viên là bộ phận có sự ưu trội về học thức, về các cơ hội thay đổi bộ mặt của quốc gia. Giai đoạn học tại trường đại học là cơ hội cho những người trẻ tuổi tăng cường hiểu biết, phát triển và thiết lập các khía cạnh bản sắc và đạt được sự trưởng thành cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, nhiều người trẻ tuổi cũng phải đối diện với những thay đổi, khó khăn trong việc học tập, trên bình diện xã hội, cảm xúc và tâm lý. Phát triển các quan hệ xã hội và tình cảm mới, các vấn đề với việc thích nghi với nơi ở, khó khăn trong ứng phó với cuộc sống độc lập, lo lắng cách xa các quan hệ cũ, gia đình, những lo lắng về tài chính, việc chăm sóc sức khỏe, thay đổi chiến lược học tập ở đại học là một số vấn đề mà sinh viên thường phải đối mặt. Những yếu tố đan xen này ảnh hưởng đến cách sinh viên tự cảm nhận về hạnh phúc cuộc sống.

Cuộc sống là một giới hạn thời gian cho phép xảy ra một chuỗi những hành vi đi tìm ý nghĩa cho bản thân mình và chia sẻ giá trị với những người khác. Cách sinh viên đánh giá cảm nhận hạnh phúc liệu có mối liên hệ với niềm tin củng cố sự nhìn nhận của họ về thế giới? Tiêu điểm kiểm soát là một khái niệm ra đời trong lòng lý thuyết học tập xã hội nhằm xác định niềm tin vào bản thân hay vào các yếu tố số phận, quyền lực bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi của con người. Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào mối liên hệ giữa tiêu điểm kiểm soát với cảm nhận hạnh phúc. Các nghiên cứu gợi ý rằng cá nhân càng tự chủ, kiểm soát hoàn cảnh, tin vào năng lực bản thân thì càng hạnh phúc. Liệu điều này có đúng với nền văn hóa cộng đồng đặc trưng như Việt Nam, nơi kết quả hành vi của con người được củng cố bằng niềm tin liên cá nhân, niềm tin vào số phận?

Ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc đã được nghiên cứu rộng rãi ở nước ngoài nhưng vẫn còn đang rất mới mẻ ở Việt Nam. Việc xây dựng một cách hệ thống khung lý luận, bước đầu mô tả thực tiễn, chỉ ra mối quan hệ giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc và các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này là một nhiệm vụ cần thiết trong nghiên cứu tâm lý học tại Việt Nam. Với những vấn đề lý luận và thực tiễn đó, tôi chọn chủ đề “Ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên” làm đề tài luận án của mình. Đây là đề tài nghiên cứu chưa từng được đề cập đến tại Việt Nam từ trước đến nay. Luận án kì vọng tìm ra định hướng để sinh viên – thế hệ tiên tiến về mặt học thức, giàu tiềm năng tạo ra các chuyển biến trong xã hội – cảm thấy cuộc sống hạnh phúc. Cảm nhận hạnh phúc của họ phản ánh cảm nhận hạnh phúc của thế hệ có sức mạnh thay đổi đất nước phát triển và nhân văn hơn. Với sự hạnh phúc, họ có thể phát triển cái tôi toàn vẹn và cống hiến vì cộng đồng.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm:

(1) Đo lường cảm nhận hạnh phúc, tiêu điểm kiểm soát; tìm hiểu ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc thông qua các yếu tố trung gian, từ đó, nâng cao cảm nhận hạnh phúc thông qua điều chỉnh tiêu điểm kiểm soát và các yếu tố trung gian.

(2) Đưa ra các bằng chứng khoa học để ứng dụng trong tham vấn, trị liệu hoặc tư vấn về đào tạo để sinh viên được học tập, phát triển với sự hài lòng, cảm nhận tích cực. 

3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ và cơ chế ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc. Trong mối quan hệ đó, cảm nhận hạnh phúc là biến phụ thuộc; tiêu điểm kiểm soát là biến độc lập; stress, cơ chế ứng phó với stress, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng là các biến trung gian; các yếu tố nhân khẩu là các biến điều hòa. 
4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Các nhiệm vụ cụ thể sau được dự kiện thực hiện trong luận án:
(1) Nghiên cứu lý luận: 

· Nghiên cứu tổng quan về các tiếp cận, xu hướng nghiên cứu, chỉ ra gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo

· Làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài

· Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về biến phụ thuộc cảm nhận hạnh phúc: tiếp cận cảm nhận hạnh phúc thụ hưởng của Bradburn (1969), Diener và cộng sự (1984); tiếp cận cảm nhận hạnh phúc con người hưng thịnh của Ryff (1989), Keyes (1998).

· Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về biến độc lập tiêu điểm kiểm soát: tiêu điểm kiểm soát bên trong – bên ngoài của Rotter (1966); kiểm soát bên trong, bên ngoài do người khác ảnh hưởng, bên ngoài may mắn của Levenson (181).

· Điểm lược các khái niệm của biến trung gian: stress, cơ chế ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng

(2) Nghiên cứu thực tiễn:

· Mô tả thực trạng các kết quả 

· Về cảm nhận hạnh phúc 

· Về tiêu điểm kiểm soát

· Tìm hiểu mối quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc và tiêu điểm kiểm soát: Chỉ ra sự tác động của biến độc lập (tiêu điểm kiểm soát) đến biến phụ thuộc (cảm nhận hạnh phúc) và các thành tố của biến phụ thuộc. Tìm hiểu ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc và các thành tố của nó thông qua các biến nhân khẩu

· Tìm hiểu ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc và các thành tố của nó thông qua các biến: stress, cơ chế ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng

(3) Từ kết quả của nghiên cứu thực tiễn, gợi ý các hướng giúp tăng cường cảm nhận hạnh phúc trên khách thể sinh viên.

5. Khách thể và phạm vi nghiên cứu
5.1. Khách thể nghiên cứu

Luận án được tiến hành trên các khách thể sinh viên đại học.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Về khách thể: 

· Mẫu điều tra của luận án là 500 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Về nội dung: Luận án giới hạn nghiên cứu thực tiễn ở các nội dung sau:

· Thử nghiệm hai mô hình cảm nhận hạnh phúc của Diener và cộng sự (1985), của Ryff (1989) vào thực tiễn.

· Các biến được đo lường trên bình diện nhận thức, không đánh giá được trên bình diện hành vi do đặc thù của khái niệm cảm nhận hạnh phúc chủ quan và tiêu điểm kiểm soát (niềm tin).

· Các kết quả phân tích đều dựa trên nghiên cứu cắt ngang.

Về không gian: Luận án được tiến hành trên địa bàn Hà Nội.

6. Câu hỏi nghiên cứu

(1) Tiêu điểm kiểm soát ảnh hưởng có ảnh hưởng hay không đến cảm nhận hạnh phúc ở mức độ nào? Nếu có, ở mức độ nào?

(2) Tiêu điểm kiểm soát ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc thông qua các biến nhân khẩu như thế nào?

(3) Tiêu điểm kiểm soát ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc thông qua các biến stress, cơ chế ứng phó, giá trị cá nhân – cộng đồng như thế nào?

7. Giả thuyết nghiên cứu

H1. Tiêu điểm kiểm soát ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc. Cụ thể tiêu điểm kiểm soát bên ngoài làm giảm cảm nhận hạnh phúc, tiêu điểm kiểm soát bên trong làm tăng cảm nhận hạnh phúc. 

H2. Các biến nhân khẩu như giới tính, đang là sinh viên năm nào, thành tích học tập, nơi sinh sống chủ yếu, có việc làm thêm mang lại thu nhập, thứ tự được sinh ra trong gia đình, tình trạng hôn nhân, tôn giáo có khả năng điều hòa mức độ ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát lên cảm nhận hạnh phúc.

H3. Stress (Cơ chế ứng phó, Định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng) là biến điều hòa trong quan hệ tiêu điểm kiểm soát – cảm nhận hạnh phúc

H3.1 Hồi quy đơn giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc có ý nghĩa thống kê.

H3.2 Hồi quy đơn giữa tiêu điểm kiểm soát và stress (cơ chế ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng) có ý nghĩa thống kê.

H3.3 Hồi quy bội giữa tập hợp tiêu điểm kiểm soát, stress (cơ chế ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng) và cảm nhận hạnh phúc có ý nghĩa thống kê, nhưng trong tập hợp ấy, hệ số hồi quy của tiêu điểm kiểm soát không có ý nghĩa thống kê, còn của stress (cơ chế ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng) có ý nghĩa thống kê.

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp này được sử dụng nhằm khái quát hoá những tài liệu, những công trình nghiên cứu liên quan, phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, cụ thể là tìm hiểu các lý thuyết về cảm nhận hạnh phúc, tiêu điểm kiểm soát, cố kết gia đình, đặc điểm về sinh viên.

8.2 Phương pháp điều tra bằng thang đo

Đánh giá cảm nhận hạnh phúc: Thang Cảm nhận hạnh phúc Tâm lý (Ryff, 1989); Thang Sự hài lòng cuộc sống (Diener & cs, 1985), Thang PANAS (Watson & cs, 1998).

Đánh giá tiêu điểm kiểm soát: Thang Tiêu điểm kiểm soát IPC (Levenson, 1981)

Đánh giá stress: Thang Cảm nhận Stress (Cohen & cs, 1998)

Đánh giá cơ chế ứng phó: Thang Cơ chế ứng phó bản rút gọn (Carver & cs, 1997)

Đánh giá định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng: Thang Tính cá nhân – Tính cộng đồng (Triandis & Gefland, 1998)

8.3 Phương pháp phỏng vấn sâu

Nhằm tìm hiểu quan niệm của sinh viên về các biến đo lường trong đề tài, từ đó hiệu chỉnh công cụ nước ngoài hoặc xây dựng thang đo mới. 


8.4 Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

Trong phần phân tích định lượng, số liệu điều tra của đề tài được sử dụng trên chương trình phần mềm SPSS 22.0. 

9. Đóng góp của luận án
Về lý thuyết: 

· Luận án hệ thống hóa các lý thuyết tiếp cận trên thế giới, bổ sung thêm vào hệ thống nghiên cứu lý luận hiện đang mới bước đầu được nghiên cứu tại Việt Nam đối với hai khái niệm cảm nhận hạnh phúc và tiêu điểm kiểm soát.

Về thực tiễn: 
· Quá trình thực hiện nghiên cứu thực tiễn đòi hỏi phải thử nghiệm thích ứng một số thang đo nước ngoài. Công việc này sẽ cung cấp một số công cụ có giá trị.

· Thông qua phỏng vấn sâu để xây dựng mới hoặc chỉnh sửa thang đo nước ngoài, luận án sẽ cung cấp thêm một công cụ có hiệu lực để đánh giá cảm nhận hạnh phúc, phù hợp với khách thể là sinh viên Việt Nam.

· Số liệu của luận án chứng minh ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc, bổ sung thêm bằng chứng để so sánh với các nghiên cứu đã có trên thế giới và sẽ được thực hiện ở Việt Nam.

· Từ các số liệu trên, một số gợi ý sẽ được đề xuất để tăng cường cảm nhận hạnh phúc của sinh viên, xác định mô hình dự phòng và hỗ trợ tâm lý. 

Chương 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG

CỦA TIÊU ĐIỂM KIỂM SOÁT ĐẾN CẢM NHẬN HẠNH PHÚC

Chương này tập trung điểm luận một số xu hướng nghiên cứu ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc. Các nhóm vấn đề nghiên cứu về ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đối với cảm nhận hạnh phúc sẽ được trình bày, bao gồm: (1) Tiêu điểm kiểm soát như một đặc điểm nhân cách dự báo cảm nhận hạnh phúc; (2) Tiêu điểm kiểm soát như là cách ứng phó nhằm nâng cao cảm nhận hạnh phúc. Sau đó, các khoảng trống nghiên cứu sẽ được bàn luận. 

1.1. Tiêu điểm kiểm soát như một đặc điểm nhân cách dự báo cảm nhận hạnh phúc

Tồn tại các bằng chứng về việc đặc điểm nhân cách này có khả năng dự báo cảm nhận hạnh phúc được thể hiện qua (1) những nghiên cứu về mối quan hệ giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc; (2) những nghiên cứu về cơ chế ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc; (3) những nghiên cứu xuyên văn hóa về ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc.


Phần lớn các nghiên cứu khẳng định tiêu điểm kiểm soát là cấu trúc tâm lý có quan hệ với cảm nhận hạnh phúc. Những nghiên cứu lý giải cơ chế ảnh hưởng sau đây chủ yếu chỉ ra rằng chính tiêu điểm kiểm soát bên ngoài gây ra căng thẳng, trầm cảm hay những cảm xúc tiêu cực khác, từ đó làm giảm cảm nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, một số bằng chứng khẳng định tiêu điểm kiểm soát bên trong ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc thông qua sự điều chỉnh tri giác của cá nhân về tình huống căng thẳng. Một số kết quả khác chỉ ra rằng, không phải điểm kiểm soát bên trong cao mà chính là điểm kiểm soát bên ngoài thấp mới là yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc tâm lý.Trên bình diện lâm sàng, tự trọng, trầm cảm, căng thẳng là các yếu tố cần xem xét trong quá trình trị liệu khi mà thân chủ có mức độ kiểm soát bên trong cao, nhưng vẫn trải nghiệm căng thẳng, trầm cảm, bởi lẽ thân chủ đó có thể có điểm số cho kiểm soát bên ngoài cao.

Bên cạnh đó, một câu hỏi đặt ra là mối quan hệ giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc có thay đổi tùy theo các đặc điểm xuyên văn hóa hay không. Các kết quả nghiên cứu dè dặt trong khẳng định mối quan hệ tuyến tính, song, một số khác biệt trong quan hệ giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc giữa các nhóm nhân khẩu thuộc các nền văn hóa cá nhân – cộng đồng đã được tìm thấy.
Với hệ thống các vấn đề đa dạng đã nêu trên, có lẽ khoảng trống trong các nghiên cứu về tiêu điểm kiểm soát với tư cách là một đặc điểm nhân cách dự báo cảm nhận hạnh phúc chỉ còn giới hạn ở sự phù hợp với bối cảnh văn hóa. Văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam, đặt cái tôi cá nhân trong mối liên hệ gắn bó với người khác, đặt lợi ích nhóm lên trên ý hướng cá nhân, đề cao việc tự kiểm soát bản thân, đảm bảo vai trò xã hội, tích cực nuôi dưỡng tinh thần. Bên cạnh đó, tư duy Á Đông mang tính nhị nguyên, cân bằng biện chứng. Hạnh phúc và bất hạnh được xem như hai mặt tất yếu của cuộc sống, vì vậy, không nên theo đuổi hạnh phúc đến mức tột cùng, mà thay vào đó, nên tìm kiếm sự cân bằng nội tại sâu sắc bên trong và sự hài hòa bên ngoài. Đặc tính bảo tồn này có thể là dấu ấn của triết lý Âm – Dương với quan niệm rằng vạn vật trong cuộc sống con người đều thay đổi theo vòng tuần hoàn không có hồi kết, giữa tốt và xấu, giữa hạnh phúc và khổ đau, khỏe mạnh và bệnh tật. Với sự khác biệt trong cách tư duy này, liệu lý thuyết Âu Mỹ có phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam hay không, đây là điều đầu tiên cần xem xét trong nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc trên khách thể người Việt nói chung và nghiên cứu về ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc trên sinh viên người Việt nói riêng. 

1.2. Các nghiên cứu về tiêu điểm kiểm soát như cách ứng phó nhằm nâng cao cảm nhận hạnh phúc

Kiểm soát cá nhân đã được nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh là có ảnh hưởng lớn và có khả năng dự báo tình trạng sức khỏe tinh thần và cảm nhận hạnh phúc ở người trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã xem xét cách cá nhân sử dụng khả năng và nguồn lực của bản thân (xuất phát từ niềm tin kiểm soát bên trong) hay cách cá nhân cố gắng thông qua những người có ảnh hưởng và quyền lực để thực hiện hành vi cho họ (xuất phát từ niềm tin kiểm soát bên ngoài) sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Các nghiên cứu này xoay quanh việc nhìn nhận (1) mối liên hệ giữa tiêu điểm kiểm soát, ứng phó với các tình huống căng thẳng và cảm nhận hạnh phúc, (2) sự thay đổi tiêu điểm kiểm soát như là cách ứng phó ở các giai đoạn lứa tuổi, (3) tiêu điểm kiểm soát trong mối quan hệ với cách ứng phó và cơ chế phòng vệ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người có tiêu điểm kiểm soát bên trong tin rằng bản thân có thể gây ảnh hưởng lên kết quả của sự kiện xảy đến với mình, nên họ lựa chọn phương pháp đối diện, tập trung vào vấn đề để ứng phó với stress. Tiêu điểm kiểm soát bên ngoài có quan hệ với lo âu xã hội vì các cá nhân lo âu xã hội tin rằng mình không có nhiều khả năng kiểm soát tình huống. Họ tập trung vào ứng phó với cảm xúc. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu này cung cấp các bằng chứng rằng tiêu điểm kiểm soát không phải là một cấu trúc tâm lý ổn định suốt cuộc đời, mà là một cấu trúc có khả năng thay đổi theo lứa tuổi giúp cá nhân ứng phó với cuộc sống theo tuổi tác.

Ngoài ra, một số nghiên cứu mở ra hướng suy nghĩ mới với chủ đề ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc. Đó là tiêu điểm kiểm soát được đa dạng hóa theo hệ quả tốt hay xấu mà cá nhân tiếp nhận. Sự quy gán trách nhiệm cho bản thân hay cho bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến cách cá nhân tự đánh giá hạnh phúc của mình ra sao.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TIÊU ĐIỂM KIỂM SOÁT

ĐẾN CẢM NHẬN HẠNH PHÚC

Chương này sẽ giới thiệu các khái niệm công cụ của luận án, bao gồm (1) khái niệm giữ vai trò biến phụ thuộc: cảm nhận hạnh phúc, (2) khái niệm giữ vai trò biến độ lập: tiêu điểm kiểm soát, (3) các khái niệm được giả định giữ vai trò trung gian: stress, cách ứng phó, định hướng giá trị cá nhân – cộng đồng. Sau đó, các tiếp cận lý thuyết lý giải ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc sẽ được trình bày.


2.1. Các khái niệm công cụ
Khái niệm cảm nhận hạnh phúc từ cả hai hướng: cảm nhận hạnh phúc thụ hưởng và cảm nhận hạnh phúc con người hưng thịnh. Theo đó, cảm nhận hạnh phúc được nhìn nhận không chỉ là sự hài lòng với cuộc sống, có nhiều cảm xúc tích cực, ít cảm xúc tiêu cực mà còn là sự trải nghiệm sự hiện thực hóa cá nhân thông qua tăng cường tính tự chủ, làm chủ hoàn cảnh, phát triển cá nhân, có các mối quan hệ tích cực, có mục tiêu sống, tự chấp nhận bản thân.
Khái niệm tiêu điểm kiểm soát được phát triển theo các hướng rộng mở hơn so với thời điểm mới hình thành. Xu hướng truyền thống coi tiêu điểm kiểm soát là một đặc điểm nhân cách mang tính ổn định, các xu hướng sau này thiên về xem xét tiêu điểm kiểm soát như một khái niệm trừu tượng mô tả niềm tin của cá nhân vào tính nhân quả. Tiêu điểm kiểm soát được khái quát là niềm tin vào việc bản thân, người khác, hay may mắn, số phận kiểm soát những điều xảy ra với cá nhân. Một cá nhân có thể đồng thời tồn tại tiêu điểm kiểm soát bên trong, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài may mắn, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài do người khác ảnh hưởng. 
Khái niệm stress được hiểu là trạng thái cảm xúc tiêu cực nhằm phản ứng lại các tác động được cá nhân tri giác là khó khăn. Một tác động chỉ có thể gây stress khi tác động đó mang tính đòi hỏi, cá nhân không đủ nguồn lực để ứng phó. 
Khái niệm ứng phó nghĩa là các cách cá nhân đương đầu đối mặt với những tình huống bất thường.  Ứng phó không chỉ là thay đổi hành động, ứng xử mà thay đổi cả nhận thức của bản thân để đáp ứng được sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài và bên trong. Cần lưu ý rằng, các yếu tố thay đổi này không chỉ là các yếu tố bên ngoài, ngoại cảnh tác động vào con người, mà bao gồm cả các yếu tố bên trong, tức là sự thay đổi của bản thân các yếu tố tâm lý của chủ thể. Ý nghĩa tâm lý của ứng phó là ở chỗ làm thế nào để con người thích ứng nhanh chóng với những yêu cầu của hoàn cảnh, làm chủ chúng. 
Khái niệm tính cá nhân, cộng đồng là một chiều kích được đề cập trong nhiều lý thuyết về giá trị văn hóa. Tính cá nhân nhấn mạnh sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do cá nhân. Văn hóa cá nhân khuyến khích con người tập trung vào bản thân và thành tích. Tính cộng đồng nhấn mạnh sự phụ thuộc của con người và tầm quan trọng của tập thể.
2.2. Các tiếp cận lý thuyết lý giải ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc

Mặc dù tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc là hai khái niệm được xây dựng sau 1950, nhưng ngay từ khi ngành tâm lý học mới ra đời, mối quan hệ giữa cảm nhận kiểm soát và các trạng thái đau khổ hay hạnh phúc của con người đã được bàn luận từ rất sớm. Mỗi tiếp cận lý thuyết đều có những quan niệm khác nhau về chủ đề này. Với Phân tâm học là ảo tưởng kiểm soát, với tiếp cận Nhận thức là thuyết hiện tượng, sự hiệu quả, phòng vệ hay ứng phó, với tiếp cận Hành vi là thuyết học tập xã hội, thuyết sự bất lực được học tập, thuyết tự đánh giá hiệu quả.
Chương 3

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Tổ chức nghiên cứu

Giai đoạn 1: Nghiên cứu lý luận

Giai đoạn 2: Thích ứng bộ công cụ

Giai đoạn 3: Thu thập thông tin: Phiếu khảo sát được phát trên 600 sinh viên, thu về 515 phiếu đủ điều kiện xử lý dữ liệu. 
Giai đoạn 4: Viết luận án

Luận án được cấu trúc thành 4 chương: tổng quan, cơ sở lý luận, tổ chức và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp thu thập thông tin: kiểm tra phân bố chuẩn, đánh giá độ hiệu lực (bề mặt, cấu trúc), đánh giá độ tin cậy
Các phương pháp phân tích thống kê và đánh giá: thống kê mô tả (giá trị trung bình, giá trị tổng), thống kê so sánh (phân tích phương sai một nhân tố, phân tích phương sai hai nhân tố), phân tích tương quan, phân tích hồi quy (đơn biến, đa biến)
Chương 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khả năng TĐKS lý giải độ biến thiên của CNHP tâm lý cao nhất lên đến 20.6%. Trong khi đó, TĐKS chỉ lý giải độ biến thiên của CNHP thụ hưởng cao nhất là 3.6%. Có thể nói, nghiên cứu ảnh hưởng của TĐKS lên CNHP tâm lý là điều cần quan tâm hơn.

Các biến trung gian được khẳng định:

TĐKS bên trong nâng cao sự hài lòng thông qua tăng cường giá trị cá nhân bình đẳng

TĐKS bên trong giảm cảm xúc tội lỗi, sợ hãi, giận giữ, thù hằn, hoảng hốt thông qua tăng cường giá trị cá nhân bình đẳng, tăng cường giá trị cộng đồng thứ bậc 

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng giảm thiểu sự hài lòng thông qua giảm giá trị cá nhân bình đẳng và tăng giá trị cá nhân thứ bậc

TĐKS bên ngoài may mắn tăng cảm xúc ngượng, ngại thông qua giảm giá trị cá nhân bình đẳng

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng giảm thiểu CNHP tâm lý thông qua tăng stress (28.5%)

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng giảm thiểu CNHP tâm lý tham chiếu cái Tôi thông qua tăng stress (26.4%)

Stress không giữ vai trò trung gian, mà đồng đẳng giảm mạnh CNHP tâm lý tham chiếu rộng hơn cái Tôi. Bản thân tình huống mà con người tri giác là bản thân không có vai trò quyết định lớn vốn là một tình huống stress, chứ không phải việc quy gán trách nhiệm cho người khác gây ra stress.

TĐKS bên ngoài may mắn giảm cảm xúc tích cực thông qua gia tăng stress.

TĐKS bên ngoài làm tăng cảm xúc tiêu cực thông qua gia tăng stress. Khả năng dự báo của hai mô hình này là 26.5% (P) và 26.1% (C) biến thiên dữ liệu.

TĐKS bên trong làm giảm những cảm xúc tiêu cực trên thông qua giảm stress

TĐKS bên trong làm tăng cảm giác hài lòng thông qua cách ứng phó tích cực, hài hước, chấp nhận (3.3%); việc lên kế hoạch (3%).

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng làm giảm sự hài lòng khi cá nhân sử dụng cách ứng phó trút bỏ cảm xúc, tự trách bản thân.

TĐKS bên ngoài may mắn làm giảm cảm xúc tích cực thông qua việc cá nhân ít lên kế hoạch để ứng phó với tình huống. Mức ý nghĩa của mô hình là 12.5%.

TĐKS bên ngoài may mắn làm tăng cảm xúc tiêu cực thông qua tăng cường sử dụng cách ứng phó trút bỏ, tự trách. Mức độ ý nghĩa của mô hình là 13.9%.


Các biến điều hòa được khẳng định:

Giới tính

Niềm tin rằng người khác có thể ảnh hưởng đến kết quả tình huống tác động mạnh vào nhóm cảm xúc căng thẳng, buồn bã, lo lắng ở nam giới hơn nữ giới (3.6% so với 3%). Niềm tin vào may rủi, số phận tác động mạnh vào cảm nhận hạnh phúc tâm lý của nữ giới hơn nam giới (13.5% so với 8.2%)

Về nơi lớn lên

Niềm tin vào may rủi, số phận tác động mạnh vào cảm nhận hạnh phúc tâm lý (12.7% so với 6.4%), cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực của sinh viên lớn lên tại nông thôn hơn là sinh viên lớn lên tại thành thị (3.7% và 3.6% so với 0%).

Theo thứ tự sinh

TĐKS bên trong có ý nghĩa dự báo lớn đối với CNHP tâm lý ở con một và con thứ (40.9% và 40% đối với CNHP tâm lý theo tham chiếu cái Tôi).

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng cũng chỉ dự báo được CNHP theo tham chiếu cái Tôi ở con thứ (6.9%), và không dự báo được thành tố CNHP này ở các nhóm còn lại.

TĐKS bên ngoài may mắn có ý nghĩa dự báo lớn đối với CNHP tâm lý ở con một, đặc biệt ở CNHP tâm lý theo tham chiếu rộng hơn cái Tôi (29.1%).

TĐKS bên trong làm gia tăng các cảm xúc căng thẳng, buồn, lo lắng đối với con cả. Độ biến thiên nhẹ đạt 1.8%. Không phải mọi trường hợp, TĐKS bên trong cao đều thúc đẩy CNHP.

Thành tích học tập

TĐKS bên trong cao có ý nghĩa trong nâng cao CNHP tâm lý ở sinh viên trung bình, yếu, kém.

Mối liên hệ giữa TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng và CNHP ở sinh viên trung bình, yếu, kém có sự ngược chiều so với sinh viên xuất sắc, giỏi, khá. Sinh viên trung bình, yếu, kém hạnh phúc, hài lòng hơn, trải nhiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn khi quy gán kết quả tình huống nhiều cho người khác. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính mô tả, không mang tính dự báo. 

Với sinh viên khá, niềm tin rằng kết quả đến với họ là do may mắn, số phận sẽ khiến họ trải nghiệm cảm xúc tích cực nhiều hơn (9%). ĐTKS bên ngoài không phải lúc nào cũng làm giảm mức độ hạnh phúc.

Có việc làm thêm

Vấn đề kiểm soát là điều cần quan tâm hơn ở nhóm sinh viên có việc làm thêm. 

Ở bình diện CNHP tham chiếu cái Tôi, TĐKS bên trong ở sinh viên có việc làm thêm ảnh hưởng lên đến 27.6%, còn ở sinh viên không có việc làm thêm chỉ là 15.4%. 

TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng dự báo 9.6% CNHP tâm lý theo tham chiếu rộng hơn cái Tôi ở sinh viên có việc làm thêm. Con số này ở sinh viên không có việc làm thêm là 2.5%.

TĐKS bên ngoài may mắn dự báo 22.3% biến thiên dữ liệu CNHP theo tham chiếu rộng hơn cái Tôi ở sinh viên có việc làm thêm. Con số này ở sinh viên không có việc làm thêm là 5%.

Tôn giáo

Ảnh hưởng của TĐKS bên trong đến CNHP tâm lý theo tham chiếu cái Tôi ở nhóm có tôn giáo mạnh mẽ hơn (30.6%) so với nhóm không có tôn giáo (19.3%).

Mối liên hệ giữa TĐKS bên ngoài do người khác ảnh hưởng đến nhóm cảm xúc tiêu cực (tội lỗi, sợ hãi, tức giận, thù hằn, hốt hoảng) có sự ngược chiều giữa nhóm không có tôn giáo và nhóm có tôn giáo. Kết quả này tuy chỉ mang tính mô tả, không mang tính dự báo, nhưng cũng mở ra những điểm cần bàn luận. Thứ nhất, sinh viên có tôn giáo báo cáo nhóm cảm xúc này nhiều hơn sinh viên không có tôn giáo. Khi có nhiều các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy hoại bản thân như vậy, việc tin rằng người khác đang kiểm soát vấn đề có thể là một cách phòng vệ để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, vì các tôn giáo đề cập nhiều đến cảm xúc tiêu cực: tội lỗi (Thiên Chúa giáo), giận giữ (Phật giáo), nên sinh viên có tôn giáo có thể có thói quen nhận diện các cảm xúc tội lỗi, sợ hã, giận giữ, thù hằn, hoảng hốt nhiều hơn sinh viên không có tôn giáo, chứ không hẳn là xuất hiện những cảm xúc này nhiều hơn.

TĐKS bên ngoài may mắn tác động đến CNHP tâm lý theo tham chiếu rộng hơn cái Tôi ở người có tôn giáo (16%) mạnh hơn là người không có tôn giáo (10.2%). Liên hệ với định hướng tôn giáo bên ngoài, cơ chế ứng phó về sự trừng phạt, bỏ rơi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Mối quan hệ giữa tiêu điểm kiểm soát và cảm nhận hạnh phúc được các nhà tâm lý khám phá qua rất nhiều nghiên cứu trên thế giới. Brandstadter và Baltes-Gotz (1990) nhận định một trong những hiệu ứng mà tiêu điểm kiểm soát tác động lên cảm nhận hạnh phúc, đó là sự ảnh hưởng đến stress chiến lược ứng phó với stress. Kết quả nghiên cứu trên 515 sinh viên trong khuôn khổ luận án này khẳng định tiêu điểm kiểm soát bên ngoài thúc đẩy stress, từ đó làm giảm cảm nhận hạnh phúc tâm lý. Stress thường xuất hiện khi cá nhân nhận thấy tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ (Grob, 2000). Vì vậy mà cá nhân có tiêu điểm kiểm soát bên ngoài thường có mức độ stress cao hơn (Garber & Seligman, 1980). Kết quả nghiên cứu của Horner (1996) cho biết người có tiêu điểm kiểm soát bên ngoài cao trải nghiệm mức độ stress cao hơn, sử dụng cách ứng phó tập trung vào cảm xúc nhiều hơn. Aslan và Inan (2014) phát hiện tiêu điểm kiểm soát bên ngoài gây cản trở cá nhân thực hiện các cơ chế ứng phó với stress theo dạng tập trung vào vấn đề. Vì thế, cá nhân có cảm nhận stress nặng nề, dai dẳng, khởi phát các cảm xúc tiêu cực nhiều hơn – một yếu tố quan trọng làm giảm cảm nhận hạnh phúc.


Tính cá nhân, cộng đồng không tác động lên khả năng ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc, nhưng lại giữ vai trò trung gian trong ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hài lòng. Tiêu điểm kiểm soát bên trong thúc đẩy tính cá nhân bình đẳng, từ đó khiến con người hài lòng hơn với cuộc sống. 


Ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát bên ngoài theo hướng làm giảm cảm nhận hạnh phúc cần được quan tâm hơn ở một số nhóm được giả định là dễ tổn thương hơn, như nữ giới, người lớn lên chủ yếu tại nông thôn.

2. Kiến nghị

Những kết quả này bước đầu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã đề ra. Trong thời gian tiếp theo, những nhiệm vụ sau đây sẽ được phát triển hơn:

Tìm kiếm các bằng chứng nghiên cứu hoặc những phân tích lý thuyết để bình luận các phát hiện của luận án.

Thử nghiệm một số mô hình tích hợp từng bước (chẳng hạn, ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát bên ngoài đến cảm nhận hạnh phúc, từng bước đưa các biến stress, các cơ chế ứng phó vào mô hình).

Thử nghiệm phân tích trên thang tiêu điểm kiểm soát bên ngoài do người khác ảnh hưởng theo kết quả phân tích nhân tố (cách tri giác của khách thể về tiêu điểm kiểm soát bên ngoài do người khác ảnh hưởng là đa chiều, phụ thuộc tình huống).

Thử nghiệm phân tích ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc theo hệ quả tích cực và tiêu cực của tình huống (tách các câu khẳng định và phủ định trong thang Ryff để phân tích).
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